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TT 
Đối 

tượng 
Họ và tên 

Giới 

tính 
Quận/Huyện Trường Giải 

Giấy 

CN 
Mũ Đ.Hồ Đ.Thoại 

Ghi  

chú 

1 HS THCS Lê Ngọc Minh Hùng Nam Phù Cừ THCS Phù Cừ Ba 1 
 

1 
  

2 HS THCS Bùi Thảo Nguyên Nữ TP Hưng Yên THCS Lê Lợi Ba 1 
 

1 
  

3 HS THCS Đặng Đức Mạnh Nam TP Hưng Yên TH & THCS Hồng Châu Ba 1 
 

1 
  

4 HS THCS Đỗ Minh Phúc Nam TP Hưng Yên THCS Lê Lợi Ba 1 
 

1 
  

5 HS THCS Đoàn Ngọc Linh Nữ TP Hưng Yên THCS Nguyễn Tất Thành Ba 1 
 

1 
  

6 HS THCS Lưu Phương Anh Nữ TP Hưng Yên THCS Lê Lợi Ba 1 
 

1 
  

7 HS THCS Phạm Quỳnh Chi Nữ TP Hưng Yên THCS Lê Lợi Ba 1 
 

1 
  

8 HS THCS Đỗ Thị Thu Hằng Nữ TX Mỹ Hào THCS Phùng Chí Kiên Ba 1 
 

1 
  

9 HS THCS Lê Hà My Nữ TX Mỹ Hào TH-THCS Bần Yên Nhân Ba 1 
 

1 
  

10 HS THCS Nguyễn Quý Lâm Nam TX Mỹ Hào THCS trọng điểm Lê Hữu Trác Ba 1 
 

1 
  

11 HS THCS Nguyễn Hữu Hải Minh Nam Văn Lâm THCS Tân Quang Ba 1 
 

1 
  

12 HS THCS Nguyễn Sơn Tùng Nam Văn Lâm THCS Tân Quang Ba 1 
 

1 
  

13 HS THPT Trần Thanh Ngân Nữ Kim Động THPT Nghĩa Dân Ba 1 
 

1 
  

14 HS THPT Nguyễn Phúc Tiến Nam Phù Cừ THPT Nam Phù Cừ Ba 1 
 

1 
  

15 HS THPT Nguyễn Thanh Mai Nữ Phù Cừ THPT Nam Phù Cừ Ba 1 
 

1 
  

16 HS THPT Trần Khánh Linh Nữ Tiên Lữ THCS-THPT Hoàng Hoa Thám Ba 1 
 

1 
  

17 HS THPT Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ Văn Lâm THPT Văn Lâm Ba 1 
 

1 
  



18 
GV 

THCS Đào Lệ Thủy Nữ TP Hưng Yên TH-THCS Hồng Nam Ba 1 
  

1 
 

19 
GV 

THPT 
Vương Thị Cúc Nữ Tiên Lữ THPT Trần Hưng Đạo Ba 1   1  

20 HS THCS Hoàng Quang Phú Nam Ân Thi THCS Phạm Huy Thông KK 1 1 
   

21 HS THCS Đỗ Trọng Nghĩa Nam Khoái Châu THCS Tân Châu KK 1 1 
   

22 HS THCS Trần Trà My Nữ Tiên Lữ THCS Thiện Phiến KK 1 1 
   

23 HS THCS Hoàng Hải Băng Nữ Văn Giang TH-THCS Cửu Cao KK 1 1 
   

24 HS THPT Lê Thảo Nguyên Nữ Kim Động THPT Đức Hợp KK 1 1 
   

25 HS THPT Trần Thị Phương Thảo Nữ Kim Động THPT Kim Động KK 1 1 
   

26 HS THPT Trịnh Hà Vy Nữ Kim Động THPT Kim Động KK 1 1 
   

27 HS THPT Trương Ngọc Hà Nữ Phù Cừ THPT Phù Cừ KK 1 1 
   

28 HS THPT Nguyễn Ngọc Châu Anh Nữ TP Hưng Yên THPT Hưng Yên KK 1 1 
   

29 
GV 

THCS 
Nguyễn Thị Ngọc Lương Nữ Văn Giang THCS Chu Mạnh Trinh KK 1 1    

30 
GV 

THPT 
Nguyễn Thị Hoài Nữ Văn Lâm THPT Văn Lâm KK 1 1    

Tổng 30 11 17 2 
 

 


